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~ a A SDK:
BA PI | E DI YET Clotriinazole 50 imo Số lô sx:

Relamethasone Oipropionale 3,2 my ă .

. Gentamicin 5m mi Han . oS
Ta duoc vd 50 ol pone: lễ

Rx:Thudcbántheođơn =I

Lan dau:.4f./..42./..8048| SRINRONan aH:.¿ sai suags00866/ gan. Cream Thuốc SXtheo: TCCS e
MIPHARMCO. a

_
Chỉ định: Dũng trong các bệnh về da thuờng gặp da nhiệm vị khuẩn hoặc nấm. 5

bénh da hén hop, viém da tiép xc, eczema qj ding, viém fai ngoal man, bénh =
nhiễm candida va phal bana x

@ Chong chỉ định - Cách dùng & liểu dùng - Tác dụng không mong muốn
và các thông tin khác: Xem tờ hưởng dân sử dung kảm thea
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THANH PHAN: Cho 5g @

Cigtrimazole...................... wo. 50 MQ |

Betamethasone Dipropionate ... ... 3,2 íTg ^ \

Genlamicin.............................. ..5 mg GHI sễ: %

Tá dưặE.......................... MIẨ, .....eo ð Ngày ex: `©

N m Kem bôi da
a

Rx: Thuốc bán the đơn

  

 

Han dùng:  

 

fyWONG TY `

sesasese.ll CỔ PHẨN DƯỢC 3
322- LY Wan Lam - PI~TP. CAMabTinieClSRINRON =

mia = 4‹
__ EHÏ ĐỊNH: Dùngtrong các bệnh về da thưởng gập do

nhiễm ví khuẩn hoặc nấm, bệnh da hỗn hợp, viêm da
tiếp xúc, Eczema dị ứng, viêm tai ngoài mãn, bệnh

nhiễm Candida và phát hạn Napkin.
CHONG CHI DINH- CACH DUNG & LIEU DUNG- TAC
DUNG KHONG MONG MUON VA CAC THONG TIN KHAC:

_ (Xem tủ hưởng dẫnsửdụng kêm theo)-
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BẢ0QUAN WHIET6GDUDA30°C, NalKHOMAT, TRẤNH ARHSANG
BE XA TAMTAY A TREBM

BỊ KỸ HƯỚNG DÂN sl OYNG TANG KHI DUNG

SX theo: TCCS
KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

Cream GMP-WHO

Rx: Thuốc bán theo đơn

SRINRON
ia = SÁS

 

(| MINH HAL PHARMACEUTICAL JONT-STOCK COMPANY
~~ 322 LyVanLamsf,Ward 1, CaMawCity, CaMauProviece 
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MAU SRINRON
(Hộp 1 tuýp x 10g)

Kem hôi da

RicThudebantheodon
S N Cc ÔNG TY cổ iN
RINRO MIPHARMCO ea isaeEeeCà Mau
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@ Thanh phan: Cho 10g SBK:

Clotrimazole.................................100mg Sốlôsx:
BelamethasoneDipropionate 6,4mg Noay sx:
Gentamicin tre eee. Tñmg Hạn dùng: a
Tá dược ae a vd... -e...cs.-. 10g, a ‘oO

r Thuốc bảntheo đơn os

SRINR N ey) seCream  wupnaswco Thuée SX theo: TCCS =
a

_— ; -
Chỉ định: Dùng trong các bệnh về da thường gập do nhiệm vì khuẩn hoặc nấm, oa
bệnh da hỗn hợp, viêm da tiếp xúc,eczema dị ứng. viêm tai ngoài mãn, bệnh =

nhiém candida va phat ban n =

®8 Chống chỉ định- Cách dùng & liễu dùng- Tác dụng không mong muốn
và các thông tin khác: Xem td hướng đẫn sử dụng bên trong.

2
THANH PHAN: Cho 109
0iotrimaz0le......................................-..-e- 100 mg

Betamethasone Dipropionate....................... 6,4 mg _.

Gentamicin................................ eS 10 mg SO 16 sx:

Tá dược......................... VÉ, .............. TŨ 0 NGÀYa

Kem bôi da
Rr: Thuốc bán theo đơn

 

SRINRON =

  

‘CHI BINH: Dùngtrong các›bệnhvề dathường :gậpdats

nhiễmvikhuẩnhoặc nấm, bệnh dahỗnhợp, viêmda loGiải tiệtbộ (i3,NÓKHÔBÁP,TRÁNHẤM SÀN

tiếp xúc, Eczema di ứng, viêm tai ngoài man, bệnh BEXA TAM TAYOUATREEM

nhiém Candida va phát ban Napkin. OC if HƯỚNG ĐÂMSỈDỤNGTRƯỚCKHIDÙNS

CHONG CHỈ ĐỊNH-CÁCH DÙNG & LIEU DÙNG- TÁC SX theo: TCCS

DUNG KONG MONG MUON VÀ CAC THONG TIM KHÁC: KHÔNG BUGC UONG

_ (Xemlỗhướng dẫnsÙdụngbên trong) - ree er be ae eed

Cream GMP-WHO

w
e
e
l
9

Bị: Thuốcbántheo đớn
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MẪU TOA HƯỚNG DẪN

Tờ hướng dẫn sửdụng thuốc
Rx: Thuốc bán theo don SRINRON

THÀNH PHẦN: Cho một tuýp 10g.

Clotrimazol 100 mg

Betamethasone Dipropionat 6,4 mg

Gentamicine Sulfat 10 mg

Tá dược (Polysorbate 80, Acid stearic, Cetyl alcohol,

Glycerin mono stearate, Propylen glycol, Methyl

hydroxybenzoat, Glycerin, Titan dioxyd, Natri metadisulfit,

Nước tinh khiết .........................................................VAa đỦ Ï TUẾP.

DƯỢC LỰC HỌC:

- Clotrimazol là thuốc kháng nấm phổ rộng được dùng điểu trị các trường hợp bệnh
ngoài da do nhiễm các loài nấm gây bệnh khác nhau và cũng có tác dụng trên Trichomonas,
Staphylococcus và Bacteroides. Không có tác dụng với Lactobacilli.

- Cơ chế tác dụng của Clotrimazol là liên kết với các Phospholipid trong màng tế bào
nấm, làm thay đổi tính thấm của màng, gây mất các chất thiết yếu nội bào dẫn đến tiêu hủy tế
bào nấm.

- Invitro, Clotrimazol có tác dụng kìm hãm và diệt nấm, tùy theo nông độ, với các

chủng Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum,

Microsporum canis và các loài Candida.

- Kháng tự nhiên với Clotrimazol hiếm gặp. Chỉ phân lập được một chủng Candida

guilliermondi kháng Clotrimazol. Kháng chéo giữa azol là phổ biến.

- Betamethason là một Corticosteroid tổng hợp, có tác dụng Glucocorticoid rất mạnh,

kèm theo tác dụng Mineralocorticoid không đáng kể. 0,75 mg Betamethason có tác dụng

chống viêm tương đương với khoảng 5 mg Prednisolon.

- Betamethason có tác dụng chống viêm, chống thấp khớp và chống dị ứng. Thuốc dùng

đường uống, tiêm, tiêm tại chỗ, hít hoặc bôi để điểu trị nhiều bệnh cần chỉ định dùng

Corticosteroid, trừ các trạng thái suy thượng thận thì ưa dùng Hydrocortison kèm bổ sung

Fludrocortison.

- Do ít có tác dụng Mineralocorticoid, nên Betamethason rất phù hợp trong những

trường hợp bệnh lý mà giữ nước là bất lợi. Dùng liều cao, Betamethason có tác dụng ức chế
miễn dịch.

- Gentamicine Sulfat là một kháng sinh thuộc nhóm Aminoglycoid có tác dụng diệt

khuẩn qua ức chế quá trình sinh tổng hợp protein của vi khuẩn. Phổ diệt khuẩn của
Gentamicine thực tế bao gồm các vi khuẩn hiếu khí Gram âm và các tụ câu khuẩn, kể cả
các chúng tạo ra Penicilinase và kháng Methicilin.

- Gentamicine ít tác dụng đối với các khuẩn lậu cầu, liên cầu, phế cầu, não mô cầu,

Citrobacter, Providencia và Enterococci. Các vi khuẩn ky khí bắt buộc như Bacteroides,

Clostridia đều kháng Gentamicine.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
- Dùng bôi trên da hoặc dùng đường âm đạo, Clotrimazol rất ít được hấp thu. Sáu giờ

sau khi bôi kem và dung dịch 1% Clotrimazol phóng xạ trên da nguyên vẹn và trên da bị viêm

cấp, nồng độ Clotrimazol thay đổi từ 100 microgam/em* trong lớp sừng đến 0,5- 1

microgam/cm” trong lớp gai va 0,1 microgam/cm° trong lớp mô dưới đa.
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   - Betamethason dễ được hấp thu qua đường tiêu hóa. Thuốc cũng dễ hấp thụ

  

một lượng Betamethason được hấp thu đủ cho tác dụng toàn thân. Các dạng Beta

trong nước được dùng tiêm tĩnh mạch để cho đáp ứng nhanh, các dạng tan trong Lipi

sẽ cho tác dụng kéo dài hơn.

- Betamcthason phân bố nhanh chóng vào tất cả các mô trong cơ thể. Thuốc quà hi

thai và có thể bài xuất vào sữa mẹ với lượng nhỏ.

- Trong tuần hoàn, Betamethason liên kết rộng rãi với các protein huyết tương, chủ yếu
là globulin còn với albumin thì ít hơn. Các corticosteroid tống hợp bao gồm Betamethason, ít
liên kết rộng rãi với protein hơn so với Hydrocortison. Nữa đời của chúng có chiều hướng dài

hơn.

- Betetiasom la mét glucocorticoid téc dung kéo dai. Cac corticosteroid dude chuyển

hóa chủ yếuở gan nhưng cũng cả ở thận và bài xuất vào nước tiểu. Chuyển hóa của các

corticosteroid tổng hợp, bao gồm Betamethason, chậm hơn và ái lực liên kết protein của chúng

thấp hơn, điều đó có thể giải thích hiệu lực mạnh hơn so với các corticosteroid tự nhiên.

- Gentamicine Sulfat không được hấp thu qua đường tiêu hóa. Gentamicine được sử

dụng tiêm nh mạch hoặc tiêm bắp. Đối với người có chức năng thận bình thường, sau khi tiêm
bắp 30 đến 60 phút liều Img/kg thể trọng, nổng độ đỉnh huyết tương đạt được khoảng 4
microgam/ml, giống như nồng độ sau tiêm truyễển tĩnh mạch. Thuốc ít gắn với protein huyết
tương.

- Gentamicine khuếch tán chủ yếu vào các dịch ngoại bào và khuếch tán dễ dàng vào
ngoại dịch tai trong.

- Nữa đời huyết tương của Gentamicine từ 2 đến 3 giờ, nhưng có thể kéo dài ở trẻ sơ

sinh và người bệnh suy thận. Gentamicine không được chuyển hóa và được thải trừ ( gần như

không thay đổi) qua nước tiểu qua lọc ở cầu thận. Ở trạng thái ổn định có ít nhất 70% liễu dùng

được bài xuất ra nước tiểu trong 24 giờ và nỗng độ trong nước tiểu có thể vượt quá 100
microgam/ml. Tuy vậy, Gentamicine tích lũy với một mức độ nào đó ở các mô của cơ thể, nhất

là trong thận.

CHỈ ĐỊNH:
Dùng trong các bệnh về da thường gặp do nhiễm khuẩn hoặc nấm, bệnh da hỗn hợp,

viêm da tiếp xúc, Eczema dị ứng, viêm tai ngoài mãn, bệnh nhiễm Candida và phát ban
Napkin.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

- Người bi nhiễm nấm toàn thân.

- Không dùng qua đường miệng cho trẻ em dưới 3 tuổi.

CACH DUNG - LIEU DUNG:
Bôi nhẹ một lượng thuốc vừa đủ lên vùng da bị bệnh, 2 lần/ngày. Nếu bệnh không đỡ sau

4 tuần điều trị, cần phải xem lại chuẩn đoán. Bệnh thường đỡ trong vòng 1 tuần. Có khi điều trị
đến 8 tuần.

THẬN TRỌNG:
- Nếu có kích ứng hoặc mẫn cảm khi dùng thuốc, phải ngừng thuốc và điểu trị thích

hợp.

- Tránh các nguồn gây nhiễm khuẩn hoặc tái nhiễm.
- Điều trị thuốc đủ thời gian mặc dù triệu chứng có thuyên giảm. Sau 4 tuần điều trị,

nếu không đỡ cần khám lại.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
- Thời kỳ mang thai: Chỉ dùng thuốc khi thật cần thiết.
- Thời kỳ cho con bú: Chỉ dùng thuốc khi thật cần thiết.

a0 10n4802) LON

tại chỗ. Khi bôi, đặc biệt nếu băng kín hoặc khi da bị rách hoặc khi thụt trực tràng ebthể ®éC ryNÀ
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TUONG TAC THUOC: [S7 ‹CÔNG TY

Làm giảm hoạt tính của Gentamicine: Ca, Sulfafurazol, Heparin, Sulfadetattid:‘MB,nue)Š
Acetylcystein,Cloramphenicol, Actinomycin, Doxorubicin, Clindamycin. lộ\MINH HAIWj

TAC DONG CUA THUOC KHI LAI XE VA VAN HANH MAY MOC:

Chưa tìm thấy tài liệu trong dược thư.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Các phản ứng tại chỗ (> 1%) bao gồm bỏng nhẹ, kích ứng, viêm da dị ứng do tiếp xúc,

đau rát vùng bôi thuốc.

“Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”.

SU DUNG QUA LIEU:
- Triệu chứng: Chưa tìm thấy tài liệu
- Xử trí: Chưa tìm thấy tài liệu

BẢO QUẢN: |
Bao quan ở nhiệt độ đưới 30°C. Nơi khô mát, tránh ánh sáng. hư

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

HAN DUNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng thuốc quá hạn.
HÌNH THỨC ~ CÁCH TRÌNH BÀY:

Đóng trong tuýp, hộp 01 tuýp x tuýp 5g, tuýp 10g. Có toa hướng dẫn kèm theo. Đóng

trong thùng carton.
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hồi ý kiến thầy thuốc.

Thuốc SX theo : TCCS.

CÔNG TY CỔ PHẦN DUGC MINH HAI

322 - Lý Văn Lâm - PI - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780 3631133  * FAX : 0780 3832676

  TUQ CUC TRUONG
Ð,TRƯỜNG PHÒNG

.Â uyên Chi Chee Ghiy
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